
 

LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 2 

Tuần 7 từ ngày 18/10 đến 22/10/2021 

Thứ Môn PPCT Tuần 
Thời gian 

dạy 
Tên bài dạy Hình thức dạy 

Hai 
18/10 

HĐTN 13 7 

8h – 

10h20 

Chào cờ,SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: Gọn gàng, ngăn nắp Zoom  

Toán 31 7 Luyện tập chung (Tiết 1) Bài 1;2;3 Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 

61 
7 Yêu lắm trường ơi! Tiết 1 Zoom 

Tiếng 

Việt 

62 
7 Yêu lắm trường ơi! Tiết 1 Zoom 

Mĩ thuật 7 7  Chủ đề 2 Bài 1: Phương tiện giao thông (T1) Gửi video + phiếu hd 

Ba 
19/10 

Tiếng 

Việt 
63 7 

8h – 1 

(0h20 

Viết: Chữ hoa E;Ê Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
64 7 Kể chuyện: Bữa ăn trưa Gửi phiếu hướng dẫn 

Toán 32 7 Luyện tập chung (Tiết 2) Bài 4;5;6 Gửi phiếu hướng dẫn 

Tự nhiên 

và xã hội 
13 7 

Một số sự kiện ở trường học (Tiết 3) – HĐ5 + HĐ6 
Gửi video + phiếu hd 

Thể dục 7 7  Đi theo các hướng(T3+4/5)  

Tư 
20/10 

Toán 33 7 

8h – 

10h20 

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (Tiết 1) 

Bài 1;2 
Zoom 

Tiếng 

Việt 
65 7 Đọc: Em học vẽ - Tiết 1 Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
66 7 Đọc: Em học vẽ - Tiết 1 Gửi video + phiếu hd 

Đạo đức 7 7 
Yêu quý bạn bè (tiết 1) Khởi động, khám phá 

 
Gửi video + phiếu hd 

   7    



Thứ Môn PPCT Tuần 
Thời gian 

dạy 
Tên bài dạy Hình thức dạy 

Âm nhạc Bài 7: 

- Thường thức ÂN: Đàn bầu Việt Nam 

- Vận dụng - Sáng tạo 

Gửi video + phiếu hd 

Năm 
21/10 

Tiếng 

Việt 
67 7 

8h – 

10h20 

-Nghe-viết: Em học vẽ 

-Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, an/ang 
Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
68 7 

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật; Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

 
Zoom 

Toán 34 7 
Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (Tiết 2) 

Bài 3;4 
Zoom 

Tự nhiên 

và xã hội 
14 7 

Giữ vệ sinh trường học (Tiết 1). Từ mở đầu đến hết HĐ2 
Gửi video + phiếu hd 

Sáu 
22/10 

Toán 35 7 

8 h – 

10h20’ 

Luyện tập Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
69 7 

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật 
Gửi video + phiếu hd 

Tiếng 

Việt 
70 7 Tìm đọc câu chuyện về trường học Gửi phiếu hd 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

14 7 CĐ: Gọn gàng, ngăn nắp Gửi video + phiếu hd 

 

 

  

 

Ngày 15  tháng 10  năm 2021 

Tổ trưởng 

 

 

Đinh Thị Điều 
 

 

 

 

 


